
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH HẢI

Đơn vị tính: đồng

NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM
ƯỚC THỰC HIỆN  

QUÝ III NĂM 2022
SO SÁNH

A B 1 2 3=2/1

I TỔNG SỐ THU          4,136,792,000           5,713,105,509 138%

1 Các khoản thu xã hưởng 100%             147,000,000            354,123,397   241%

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)               47,600,000              88,523,570   186%

3 Thu bổ sung          3,942,192,000           3,589,920,000 91%

- Bổ sung cân đối          3,942,192,000         3,250,000,000   82%

- Bổ sung có mục tiêu            339,920,000   

- Thu dự phòng

4 Thu chuyển nguồn              302,238,542 #DIV/0!

5 Các khoản thu từ tiền đất         1,378,300,000   #DIV/0!

II TỔNG SỐ CHI 4,136,792,000         4,580,587,893          111%

1 Chi đầu tư phát triển           1,378,300,000 #DIV/0!

2 Chi thường xuyên          4,096,392,000           3,182,197,893 78%

3 Chi dự phòng               40,400,000              20,090,000   50%

Biểu số 113/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày  10/ 10 /2022)



Đơn vị tính: đồng

A B 1 2 3=2/1

TỔNG THU       4,136,792,000      5,713,105,509 138%

I Các khoản thu 100%          122,000,000         311,655,397 255%

1 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác            75,000,000         100,839,000 134%

2 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp                          -   

3 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định                          -   

4
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước 

theo quy định
                         -   

5 Đóng góp của nhân dân theo quy định                          -   

6 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân                          -   

7 Thu khác            47,000,000         210,816,397 449%

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)            72,600,000      1,509,291,570 2079%

1 Các khoản thu phân chia            72,600,000         130,991,570 180%

 - Thu phí, lệ phí            20,000,000           36,268,000 181%

 - Thuế giá trị gia tăng            14,400,000           20,674,668 144%

 - Thuế thu nhập cá nhân              7,200,000           10,173,336 141%

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh              5,000,000             6,200,000 124%

- Lệ phí trước bạ nhà, đất            25,000,000           44,295,506 177%

 - Thu khác

- Thu đất sử dụng đất phi nông nghiệp              1,000,000           13,380,060 1338%

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định                          -        1,378,300,000 

Thu tiền sử dụng đất      1,378,300,000 

                         -   

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)                          -   

IV Thu chuyển nguồn         302,238,542 #DIV/0!

V Thu kết dư ngân sách năm trước                          -   

VII Nguồn CCTL dùng để cân đối chi tăng lương

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên       3,942,192,000      3,589,920,000 91%

- Thu bổ sung cân đối       3,942,192,000      3,250,000,000 82%

- Thu bổ sung có mục tiêu                          -           339,920,000 

- Thu dự phòng
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VII Các khoản thu từ tiền đất #DIV/0!
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Đơn vị tính: đồng
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A B 1=2+3 2 3 3=4+5 4 5 6=3/1 7=4/2 8=5/3

TỔNG CHI        4,136,792,000                            -          4,136,792,000     4,580,587,893     1,378,300,000     3,202,287,893 111% 77%

Trong đó                            -                           -   

1 Chi giáo dục                            -          400,000,000        400,000,000 #DIV/0!

2
Chi ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ
                           -                           -   

3 Chi y tế                            -                           -   

4 Chi văn hóa, thông tin             40,000,000             40,000,000          37,129,000          37,129,000 93%

5 Chi phát thanh, truyền thanh             10,000,000             10,000,000            9,272,000            9,272,000 93% 93%

6 Chi thể dục thể thao                            -                           -   

7 Chi bảo vệ môi trường                            -                           -   

8 Chi các hoạt động kinh tế             30,400,000             30,400,000                         -   0%

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý 

Nhà nước, Đảng, đoàn thể
       3,839,896,000        3,839,896,000     3,762,033,293        978,300,000     2,783,733,293 98% 72%

10 Chi hoạt động của các đoàn thể                            -            90,267,000          90,267,000 

11 Chi cho công tác xã hội           176,096,000           176,096,000        261,796,600        261,796,600 149% 149%

12 Chi khác                            -                           -   #DIV/0! #DIV/0!

13 Chi trả nợ đầu tư phát triển khác                            -                           -   

14 Dự phòng ngân sách             40,400,000             40,400,000          20,090,000          20,090,000 50% 50%

Biểu số 115/CK TC-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ III NĂM 2022 SO SÁNH

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2022
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